
 HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2019 PHÒNG THI: P01 Môn thi……………….

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐỢT 1 Ngày thi………………

STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 T0001 LÝ QUÝ AN Nam 26/6/2000  061105748

2 T0002 HÀ NGỌC ANH Nữ 8/8/2001  038301008767

3 T0003 ĐẶNG PHƯƠNG BẮC Nam 17/6/2001  132450868

4 T0004 TRỊNH NGỌC BẢO Nam 3/1/2001  122323215

5 T0005 HÀ ĐỨC CẢNH Nam 30/11/2001  001201026065

6 T0006 NGÔ VĂN CHUNG Nam 2/11/2001  022201006551

7 T0007 PHẠM VĂN CHUNG Nam 9/6/2001  164678085

8 T0008 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 15/10/2001  051129833

9 T0009 TRƯƠNG MẠNH ĐIỆP Nam 16/2/2001  122357102

10 T0010 BÙI THỊ NGỌC ĐỢI Nữ 3/6/2001  113742812

11 T0011 BÙI DUY ĐÔNG Nam 13/4/2001  113779800

12 T0012 NÔNG CÔNG ĐỨC Nam 23/3/2001  061153486

13 T0013 DƯƠNG NGỌC DUY Nam 31/3/2001  001201026476

14 T0014 ĐINH NGỌC HIẾU Nam 12/7/2001  037201003061

15 T0015 HẠ THÀNH TRUNG HIẾU Nam 25/8/2001  026201002901

16 T0016 LÊ ĐĂNG HOÀNG Nam 22/8/2001  001201013514

17 T0017 NGUYỄN QUANG HÙNG Nam 15/9/2001  022201005885

18 T0018 NGUYỄN TIẾN HÙNG Nam 12/6/2001  001201015727

19 T0019 VŨ ĐÌNH HƯNG Nam 5/5/2001  122358005

20 T0020 HÀ CHÍNH HỮU Nam 12/3/2001  071078517

21 T0021 NGUYỄN GIA HUY Nam 19/2/2000  0012000288

22 T0022 TRẦN ĐỨC HUY Nam 15/10/2001  001201036679

23 T0023 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 26/1/2001  122332227

24 T0024 TÔ QUỐC KHÁNH Nam 11/7/2001  082392232

25 T0025 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 13/3/2001  037201002170

26 T0026 PHẠM TRUNG KIÊN Nam 19/7/2001  001201017162

27 T0027 TRIỆU THỊ LINH Nữ 14/7/2000  082358780

28 T0028 QUÁCH TUẤN LỘC Nam 22/10/2001  113779874

29 T0029 NGUYỄN VĂN LỢI Nam 12/12/2001  001201036242

30 T0030 NGUYỄN VĂN LUÂN Nam 1/11/2001  001201028813

Tổng số thí sinh theo danh sách: ..... Tổng số thí sinh chính thức dự thi:…. Tổng số vắng thi:….

Các số báo danh vắng:

Cán bộ coi thi



 HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2019 PHÒNG THI: P02 Môn thi……………….

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT  - ĐỢT 1 Ngày thi………………

STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Kí tên

1 T0031 VŨ NGỌC LUÂN Nam 17/9/2001  022201002163

2 T0032 NGUYỄN VĂN LUẬN Nam 26/3/1995  135496654

3 T0033 KIỀU ĐỨC MẠNH Nam 21/11/2001  001201022736

4 T0034 DƯƠNG VĂN NGỌC Nam 20/12/2000  122349556

5 T0035 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 30/1/2001  122349575

6 T0036 ĐỒNG DUY NINH Nam 22/7/2001  122347067

7 T0037 VŨ PHÚC NINH Nam 15/12/2001  026201002931

8 T0038 PHẠM NGỌC PHAN Nam 30/6/2001  001201017578

9 T0039 VŨ NGỌC QUANG Nam 7/9/2001  001201010020

10 T0040 HẢNG A SƠN Nam 25/3/2001  045253959

11 T0041 NGUYỄN THANH SƠN Nam 3/1/2001  001201003997

12 T0042 TỪ SƠN Nam 4/10/2001  061126242

13 T0043 BÙI ĐỨC TÂM Nam 5/12/2000  038200020923

14 T0044 HOÀNG VĂN THỊNH Nam 8/10/2001  038201003197

15 T0045 LÝ VĂN THUẬN Nam 19/4/2001  071074473

16 T0046 LÈNG VĂN TOÁN Nam 16/12/1998  040902597

17 T0047 TRẦN VĂN TOÀN Nam 20/9/2001  035201004171

18 T0048 PHÙNG HUY TOẢN Nam 1/1/2001  206366063

19 T0049 ĐINH XUÂN TRƯỜNG Nam 16/12/2000  022200007787

20 T0050 ĐỖ HỮU TRƯỜNG Nam 3/2/2001  001201024912

21 T0051 NGÔ VĂN TRƯỜNG Nam 12/11/1999  013621104

22 T0052 CHU THANH TÚ Nam 3/10/2001  026201001461

23 T0053 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Nữ 22/4/1999  122283993

24 T0054 TÒNG THỊ VÂN Nữ 27/3/2001  040785119

25 T0055 KHUẤT QUẢNG VŨ Nam 12/6/2001  001201015873

Tổng số thí sinh theo danh sách: ..... Tổng số thí sinh chính thức dự thi:…. Tổng số vắng thi:….

Các số báo danh vắng:

Cán bộ coi thi


